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Khoảng hơn 100,000 chữ ký đợt đầu vào tuần qua của Linh mục và giáo dân Việt Nam trên toàn nước Mỹ đã ký tên cùng với tên Thánh vào bản phản đối giới lãnh đạo CSVN đã bán nước VN qua vụ “bô xít Ðắc Nông”.
Trước đây vừa tròn 150 năm, nhà máy biến chế nhôm (aliminum) do M. Gerhard đầu tiên dựng lên ở Battersea, Anh Quốc, một kim loại nhẹ nhất trong các kim loại, giá bán lúc ấy một đôla một “ounce” tức một lạng, 1/16 pound) (xem: Science Am. 4-2009). Nhôm-bôxit như xương da, nay lại là một đại họa Ðắc Nông, Tây Nguyên mở đầu cuộc BÌNH THIÊN HẠ của chủ nghĩa Ðại Hán bành trướng Bắc Kinh, tiến thẳng vào lòng Tây Nguyên VN. Nhịp nhàng lắm, Bắc Kinh Ðỏ vừa cho thành lập Viện Nghiên cứu Khổng Tử để phát triển ý thức hệ bình thiên hạ của Ðức Vạn Thế Sư biểu thì ngay lập tức, Bộ Chính trị đảng CSVN cũng cho thành lập viện Ngiằn C?u Khổng Tử ở Hà Nội. Trắng trợn quá!
Thánh lễ Chủ nhật ngày 3 tháng 5 vừa qua, hàng trăm nhà thờ Công giáo VN tại Mỹ, sau Thánh lễ, Linh mục chủ tế đứng trên cung thánh, đầy thiêng liêng và long trọng đọc “GIÁC THƯ” “Bô xít Ðắc Nông”: Trung Quốc đã tiến chiếm một phần tổ quốc. Lm Chủ tế kêu gọi sau Thánh lễ, giáo dân hãy ký vào bản kháng thư gửi về Hà Nội phản đối đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN hãy hủy hợp đ?ng bô xít Ðắc Nông đã ký với Trung Quốc.
Trung Hoa Quốc Dân Ðảng Thắng Lớn
Năm 1949, di tản qua Ðài Loan, Tổng thống Tưởng Giới Thạch hứa hẹn với quốc dân Trung Hoa, sẽ QUANG PHỤC HOA LỤC. Dạo ấy, người ta cho rằng đó chỉ là sáo ngữ tuyên truyền. Ai ngờ r?ng, 60 năm sau ánh sáng quang phục từ Ðài Loan đang như ánh sáng bình minh đã ló rạng ở Hoa Lục, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, Quảng Châu, Côn Minh. Tuần trước Ðài Loan và Bắc Kinh đã chính thức ký kết Hiệp ước Thương mại song phương giữa hai nhà nước. Nội dung Hiệp ước được công bố cho ta thấy cả hai đều bình đẳng, lợi ích cho cả đôi bên. Ðền tưởng niệm quốc phụ THDQ ở Nam Kinh từ mấy năm nay nườm nượp khách hành hương đến chiêm ngưỡng. Cụ Tưởng xưa không dùng chữ giải phóng mà gọi là quang phục, theo nghĩa của Dịch lý. Trong 64 quẻ Dịch, quẻ 24 Dịch hiện hành quẻ PHỤC (quẻ 39 trong Bạch thư Chu dịch), quẻ này xấu nhất, 5 âm chỉ có một dương (5 gạch mỗi bên và gạch dài dưới), còn gọi là quẻ địa lôi phục, Ngày 30-4-1975 là ngày CÙNG, cạn kiệt, khánh kiệt của VNCH cũng như ngày 1-10-1949, Mao Trạch Ðông tuyên cáo thành lập nước CHNDTH ở Bắc Kinh, chế độ Trung Hoa Quốc Gia cáo chung. Nhưng vẫn còn đất đứng, tức còn một “dương” (ở Ðài Loan). 
Miền Nam VN Tự do vẫn còn một “dương”, chạy thoát ra nước ngoài. Năm hào âm làm cho dương khánh tận nhưng vẫn còn dương khí để bắt đầu phục hồi. Nhà đại Dịch Ðức Quốc, TS Wilhelm giải nghĩa về quẻ PHỤC như sau: “Sau thời kỳ mục nát là tới điểm chuyển hướng... Ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ trước đây bị khỏa lấp thì nay trở lại rồi!” (After a time of decay comes the turning point. The powerful light that has been banished returns - Có thể xem bản dịch Anh ngữ “FU” - returning- I CHING, -R. Ritsema and S. Karcher. NY. 1995, pp. 301-310). 
Gia đình HNV đáp máy bay từ Phi đến Guam ngày 30-4-1975, nghe Dương Văn Minh đọc bản văn “buông súng” qua đài VOA... Bỗng dưng như trời sụp! Nhiều người khóc nấc! Trước một tưong lai như trong giông tố. Nào ai dám nghĩ rằng, có một ngày hôm nay. Và cũng như người quốc gia Trung Hoa thảm bại chạy qua Ðài Loan, ai có thể ngờ lại kéo nhau lũ lượt trở lại Hoa Lục trong vinh quang của thịnh vượng và thành công: Lợi tức của dân Ðài Loan là 19,080 US$ trong khi lợi tức của dân Hoa Lục mới chỉ lên đến 3,000 US$, như vậy cũng là đi hia ngàn dặm. 

Năm 1957 chỉ có 57US$ một năm, 1 đầu người (The world in 2009). Tiến bộ khoa học và kỹ thuật của Ðài Loan không kém Nhật Bản. Chưa bao giờ Ðài Loan “đánh cắp” tài liệu khoa học kỹ thuật của Mỹ. Ðài Loan đã có vũ khí siêu đẳng từ đầu năm 2000. Các giàn hỏa tiễn LÁ CHẮN của đảo quốc này có khả năng phá vỡ hỏa tiễn của TC từ khi vừa phóng lên bầu trời Phúc Kiến. Các Không đoàn siêu phản lực “Tưởng Kinh Quốc”, tương đương với F-16s của Mỹ, do Ðài Loan chế tạo, đủ khả năng bảo vệ không phận Eo Biển Ðài Loan. Chiến lược của QDÐ và chính phủ Mã Anh Cửu là phải mạnh về quân sự, không phải phòng thủ mà TẤN CÔNG. Ðài Loan có vũ khí siêu đẳng tấn công. 
Sau khi hoàn tất chương trình mua tàu ngầm (loại tấn công) và hỏa tiễn phá hỏa tiễn của Mỹ, lên đến 16 tỷ Mỹ kim, mặc cho Bắc Kinh la lối dữ dội bấy giờ Ðài Loan mới tiến hành thương thuyết hòa hoãn và ký Hiệp ước thương mại song phương với Bắc Kinh. Thực ra, từ thập niên 1990, tư bản Ðài Loan, chủ yếu là dân gốc Phúc Kiến và Quảng Ðông đã đầu tư 70 tỷ US$ vào Hoa Lục qua ngả Hồng Kông. Sự giàu có vĩ đại của TC ngày nay với 1950 tỷ Mỹ kim dự trữ và 1045 tấn vàng (trước năm 1975, VNCH có 16 tấn vàng dự trữ). Do từ đâu? Do mấy yếu tố căn bản sau đây: 1- Khối tư bản Hoa kiều hải ngoại đổ vốn vào Hoa Lục đầu tư mọi ngành, nhất là tài chính và địa ốc. 2- Khối tư bản Ðài Loan. 3- Hồng Kông tháp nhập vào Hoa Lục, một tiểu cường tài chính quốc tế. 4- Macao, sòng bạc lớn số 1 ở Á châu, tháp nhập vào Hoa Lục và trung tâm rửa tiền (money laundering) và cũng là trung tâm “mafia” Á châu và cờ bạc. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, dù mạnh miệng khoa trương, TC đang bên lề khánh kiệt trong khi các tay tổ tài chính Hoa Kiều hải ngoại và Ðài Loan làm ăn ở Hoa Lục tương đối thoát hiểm.
Chưa lúc nào bằng lúc này, Bắc Kinh phải tùy thuộc vào khối tư bản chủ yếu này ở Hoa Lục. Do vậy, đối với Ðài Loan, TC “không bắt được tha cho làm phúc” phải hòa hoãn với Ðài Loan làm ăn chung để tồn tại. Ðài Loan ở thế thượng phong.
Chủ Nghĩa Ðại Hán Bá Quyền
Hơn 700 hỏa tiễn tầm xa bố trí ở duyên hải Phúc Kiến nhắm vào Ðài Loan, bây giờ sao đây? Trước đây cũng chỉ là dọa thế thôi. Nay thì hết dọa, TC sẽ di chuyển về phương Nam. Hạm đội Nam Hải sẽ chuyển về Tam Sa, đảo Hải Nam. Cuộc hòa hoãn Ðài Loan và Bắc Kinh sẽ đè nặng áp lực lên ÐNÁ mà VN vẫn là cửa ngõ Nam tiến của Bắc Kinh. 
Chủ nghĩa CS Mác-Lê-Mao đã mồ yên mả đẹp trên 20 năm qua ở Hoa Lục. Nó thay thế bằng tư bản chủ nghĩa Tây phương theo mô hình kinh tế tư bản thị trường cổ điển kiểu Adam Smith (1723-1790) mà HNV tôi đã nêu lên trên mục này. Ông tổ kinh tế học tư bản cũng là tay “kiến trúc sư” lỗi lạc đã đóng góp lớn lao vào công trình mở rộng đế quốc Anh đến cao điểm “ở đâu có ánh sáng mặt trời là ở đấy có quốc kỳ Anh và chân dung nữ hoàng Anh”. Những bài giảng của Adam Smith do sinh viên ghi lại, hơn thập niên qua giới lãnh đạo kinh tế Bắc Kinh thuộc nằm lòng. Họ trở thành học trò ngoan của Smith về “Công lý, Cảnh sát, Thuế vụ và vũ khí” “Xem A. Smith “Lecture on Justice, Police, Revenue and Arms - notes taken by a student in 1763 -NY, 1964). Từ những bài học của Smith, 200 năm sau giới lãnh đạo Bắc Kinh sào nấu lại nhưng giấu kín để tạo Mô hình Trung Quốc cho đến đầu tháng 3-2009, Ôn Gia Bảo Âu du mới tiết lộ và đề cao A. Smith như “đại thánh” tư bản. Ðúng như TS Dereck Scissors nhận định, từ khi Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo cầm quyền, họ hành động như một chế độ mới của TQ, họ tiến tới củng cố quyền lực (của đảng CSTQ) qua kích thích kinh tế (economic stimulus - “Deng Undone” (Ðặng chưa làm) Foreign Affairs, vol.88, no.3 - 5&6-2009, Bắc Kinh học bài học của A. Smith một cách khá thông minh và bắt chước thật tài tình: mở rộng thị trường, phát triển Hải quân (y như Smith và Hải quân Anh thế kỷ 18 và 19), GROW! GROW! GROW! Phát triển, phát triển và phát triển! Mại dzô! Mại dzô và Mại dzô! 
Ðối với các tiểu quốc hải đảo Phi châu thì “mua 1 tặng 2, 3”... Theo lời khuyên của A. Smith, đế quốc Anh nhắm đến Hoa Kỳ là thị trường chủ yếu, còn các thuộc địa nghèo khổ thì khai thác tài nguyên đem về Anh để sản xuất rồi bán lại (xem lại tác phẩm căn bản: “Kinh tế học” của Adam Smith- Samuel Hollander - University of Toronto. Press, 1973). Từ thập niên 1990, nhất là 8 năm dưới thời HP Clinton, TC ào ạt đổ hàng hóa vào thị trường Hoa Kỳ. Năm 2008, mậu dịch Hoa-Mỹ lên đến 409 tỷ, trong khi mậu dịch Nhật đứng hàng thứ 2 là 206 tỷ. Hàng hóa TC đổ vào Mỹ đứng đầu toàn cầu, lên đến 7,7% GDP của TC (GDP TC năm 2008 là 1932 tỷ mỹ kim).
Theo mẫu hình của Smith 200 năm trước, TC dồn sức lực vào chủ điểm hiện đại hóa Quân đội mà Hải quân là chính yếu. Bản phúc trình của Tổng cục Tự vệ Nhật Bản năm 1993 đã bạch hóa âm mưu ghê gớm của TC (dài kỷ lục trên 150 trang). Bản phúc trình viết tôi trích nguyên văn lời phát biểu của Chính ủy Hải quân TC trước Ðại hội toàn đảng “Hải quân TQ đứng ở tuyến đầu của chính sách cải cách mở cửa”. Bản dịch như sau:
“Hải quân Trung Quốc kiên định đi theo đường lối cải cách mở cửa, bảo vệ chủ quyền lãnh hải, quyền lợi hải dương của TQ, bảo vệ sự thống nhất và ổn định xã hội của TQ và phải tạo ra môi trường ổn định, an ninh để xây dựng kinh tế và cải cách mở cửa. Bộ đội Hải quân TQ đóng ở vùng ven biển tập trung hầu hết ở các đặc khu kinh tế và khu kinh tế mở cửa. Hải quân ủng hộ và tham gia bảo vệ cải cách mở cửa, đẩy nhanh cải cách mở mở cửa ven biển, và đi đầu với vai trò “đoàn tàu hộ tống”. TQ coi trọng đặc biệt việc phát triển và lợi dụng hải dương, phải tích cực phát triển khai thác dầu ngoài khơi, nuôi trồng hải sản và ngư nghiệp, tăng cường xây dựng và mở mang các ven biển, hải dương và là vị trí tiền tuyến của cải cách mở cửa, con đường chủ yếu để phát triển ngoại thương. Ðồng thời, cũng phải thấy việc khai thác hải dương trong tình hình rất phức tạp, cuộc đấu tranh giành giật quyền lợi sẽ còn ngày càng quyết liệt”. Tháng 2-1992, chủ tịch nước đã ký sắc lệnh về “Luật lãnh hải và vùng nước tiếp giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa” (gọi tắt là Luật lãnh hải). 
Cải cách mở cửa của Trung Quốc, sự trường tồn của dân tộc Trung Hoa có mối quan hệ mật thiết với hải dương. Hải quân TQ hướng về hải dương, phải đảm nhận trách nhiệm gay go và nặng nề vì cải cách mở cửa. “Nước giàu binh mạnh” là nguyện vọng của tướng lĩnh cũng như binh lính Hải quân TQ và Hải quân là động lực mạnh mẽ, là đoàn tàu hộ tống của chính sách đó. Hải quân TQ đặt dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, đang cố gắng tăng cường về chất theo con đường tinh binh, không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu, huấn luyện và trang bị, tiếp tục đặt lãnh hải và các vùng nước lân cận của TQ dưới sự bảo vệ có hiệu quả của Hải quân. Một mặt bảo vệ tốt quyền lợi hải dương và môi trường trên biển, mặt khác chi viện, tham gia và bảo vệ tích cực công cuộc cải cách mở cửa. Phải xả thân vào trách nhiệm lớn lao của “đoàn tàu hộ tống” với nhiệt tình to lớn, lập công vì “4 hiện đại hóa của TQ...”
Năm 1974, VNCS và TC vẫn chưa hoà hoãn, chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Viện Nghiên cứu Chính trị quốc gia của VNCS để dịch và in thành sách bản phúc trình về Chiến lược của TC: “BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ CỦA VIỆC TIẾN XUỐNG BIỂN ÐÔNG và Ý ÐỒ CHIẾN LƯỢC HẢI DƯƠNG CỦA TQ” (sách đã dẫn. Hà Nội 1994 - trích trang 71-74, chương II). Bản phúc trình nhấn mạnh: “Ðiều rõ ràng là Hải quân TQ ngày nay hướng vào mục tiêu là hải quân đại dương”. Cuộc biểu dương hải lực của HQ/TQ ngày 23-4 vừa qua ở Thanh Ðảo là kết quả rực rỡ của 30 năm phát triển và hiện đại hóa lực lượng hải dương TQ. Sau khi Ðài Loan và Bắc Kinh ký hiệp ước thương mại, đầu tuần tháng 5 này, đoàn tàu chiến 5 chiếc trong đó có khu trục hạm và diệt lôi hạm rời Thượng Hải và Quảng Châu gọi là đoàn “Tuần tra Biển Ðông”, kéo xuống vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.
Tóm lại giới lãnh đạo Bắc Kinh theo y như lời dạy của ông tổ tư bản Anh “Smith không ủng hộ chính sách tự do thương mại một cách vô điều kiện. Bởi vì an ninh quốc gia quan trọng hơn hẳn sự giàu có của quốc gia (...). Do vậy, Smith ủng hộ đạo Luật Hải quân Anh (Steven Pressman, Fifty major economists - London, 1999) - Thật là “thuyền đua thì lái cũng đua - Con cóc cũng nhẩy, con cua cũng bò!” Adam Smith cách đây 200 năm ở một nước Anh dân chủ, tự do và pháp quyền với “thông luật” (common law), khác với TC độc đảng, độc quyền, độc tên và bá quyền. Do vậy, từ đầu năm 2008, Bắc Kinh gặp cơn khủng hoảng kinh tế thì cứ “loay hoay như xoay váy”. Ðó là lý do chủ yếu Bắc Kinh phải hòa hoãn với Ðài Loan để tiến hành “hải dương Ðại Hán”.
Trung Cộng Ngày Nay
TC ngày nay không còn là TC năm 2000. Tuần báo The Economist, Luân Ðôn, phổ biến bản phúc trình 14 trang về các ông vua mới của tư bản chủ nghĩa, số ra ngày 27-12-2004, cách đây 5 năm, HNV lục lại tài liệu cũ đem ra đọc lại rồi so sánh với hiện tình. Ngoài bìa báo dành trọn trang in hình một nhà tư bản ngồi trên ngai làm bằng cái bó tiền, còn thừa 4 bó vung vãi dưới chân (Capitalism’s new kings). Các ông vua mới này, hoa lá cành vi vút hơn tất cả lại là các nhà tư bản đỏ Hoa Lục! 
Năm 2008, bản nghiên cứu mới nhất của McKinsey Co. cho biết TC có 1,6 triệu nhà giàu (Business Week May 4, 2009). Các đại gia này ở tiêu chuẩn triệu-triệu đôla  (millions-tens of millions US$), 
Năm 2008, Bộ Chính trị và TƯÐ-CSTQ, một tổ hợp tư bản đỏ, bị “giựt hụi” một cú “trời long đất lỡ” ở Phố Tường (Wall Street)- Thị trường Chứng khoán Nữu Ước: Khoảng 150 đến 170 tỷ! Nín khe! Ðau điếng!. Tư bản Ðài Loan kinh nghiệm cùng mình với chủ hụi N.Y nên thoát hiểm. Và nay, trong cuộc khánh kiệt của Bắc Kinh, tư bản Ðài Loan và Hoa kiều Hải ngoại đã trở thành một chủ động lực của kinh tế Hoa Lục.
Trong cái thế này, TC có thể nội loạn, đại biến nên phải “thông hơi”, tiền về phương Nam “bành trướng bá quyền”, làm sống lại Khổng Tử. Văn miếu thờ Ngài ở Khúc Phụ, tỉnh Sơn Ðông vốn là Thánh địa nay là nguồn ý thức hệ của Ðại Hán chủ nghĩa: BÌNH THIÊN HẠ. Khổng Tử đề ra 4 nguyên tắc làm mẫu mực cho đời: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cương lõnh mới của Bắc Kih là lấn Háng Vũ Ðế (140 tr CN – 25 sau CN) làm mẫu mực: Năm 111 trước Công nguyên, cách nay 2110 năm Vũ đế xua đại binh “bình thiên hạ”, xâm lăng Ðông-Tây, chiếm nước Nam Việt của Việt tộc. Nay đến lượt Biển Ðông và Bô xít Ðắc Nông. Bài học “bình thiên hạ” lại tái diễn!
Hà Nhân Văn






